
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ TV TA -Hiền Tin-Hương TV TNXH-Thương TV TV TANN-Hà Toán

2 TV TV TA -Hiền Tin-Hương TV TV TV TV TV

3 TV KNS HĐTN.Thương Â.N -  Hải Đ.đức-Thương GDTC-Nga TNXH-Thương Toán.HT TV

4 GDTC-Nga Toán TV MT-Trang SH

5

1 Chào cờ TV TNXH-Thương TV TV TANN-Hà TV ÂN (Hải) TV Tin-Hương

2 TV TV MT-Trang TV TV Đ.đức-Thương TV TV TV

3 TV KNS GDTC-Nga HĐTN Toán Tin-Hương Toán TV GDTC-Nga

4 TA -Hiền TA -Hiền Toán.H Hương TNXH-Thương SH 

5

1 Chào cờ TNXH TV TA -Hiền GDTC-Nga TV Tin-Hương TNXH GDTC-Nga TV

2 TV MT( Yến) TV TV Đ.đức-Thương TANN-Hà Tin-Hương TA -Hiền TV

3 TV KNS TV TV ÂN (Hải) TV TV TV TV

4 Toán.H Hương Toán HĐTN.Thương Toán SH

5

1 Chào cờ ĐĐ-Thương GDTC-Trang MT TV TNXH-Thương TV GDTC-Trang MT TV TV.Thương TV

2 TV HĐTN-Thương MT( Yến) TA -Hiền ÂN - Hải TV TV TV TNXH-Thương

3 TV KNS TV TA -Hiền TV TV Tin-Hương  Toán Toán.H Hương

4 Toán Tin-Hương TV TANN (Hiền) SH 

5

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ Tin-Hương Toán Toán TV Toán TA- Hà HĐTN.HĐ TV Toán

2 Toán Tin-Hương TV GDTC.Thế MT- Trang TNXH-HĐ Toán TV ÂN -  Hải

2A 3 TV Đ.đức-Thương TNXH-HĐ HDTH TA- Hà GDTC.Thế TV TV TANN -Hà

4 TV KNS TV TV TV SH
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5

1 Chào cờ TANN-Linh Toán TV GDTC.Thế Toán-HT Toán Đạo đức MT- Trang SH

2 Toán ÂN-Hải TV TV TV HDTH TV TNXH-HĐ Toán

3 TV HĐTN-HĐ TV GDTC.Thế Toán TNXH-HĐ TV TV Tin-Hương

4 TV KNS TV TA- Hà TA- Hà Tin-Hương

5

1 Chào cờ TA- Hà Toán HĐTN-HĐ Toán TV GDTC.Thế TV Toán TV

2 Toán TA- Hà Đạo đức MT- Trang GDTC.Thế TV TNXH-HĐ TV Toán

3 HDTH-HĐ TV TV TNXH-HĐ Tin-Hương TANN-Hà Toán TV ÂN- Hải

4 TV KNS TV Tin-Hương TV SH

5

1 Chào cờ TNXH-HĐ Toán TV TV ÂN-Hải Toán TV TV Toán

2 TV HDTH-HĐ Tin-Hương Đạo đức TV Tin-Hương MT- Trang TV HĐTN-HĐ

3 TV TANN-Linh TA- Linh TV GDTC.Thế TV TNXH-HĐ GDTC.Thế Toán

4 Toán KNS TA-Linh Toán TV SH

5

1 Chào cờ MT- Trang Toán GDTC.Thế TV TNXH-HĐ TNXH-HĐ TV ÂN-Hải TV

2 Toán TANN-Linh Toán TV Toán TV Toán GDTC.Thế Toán

3 TV Tin-Hương Tin-Hương TV-.M.Hạnh TA-Linh TV TV Đạo đức HĐTN-HĐ

4 TV KNS HDTH-HĐ TA-Linh TV SH

5

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ Toán T.dục. Thế Toán TĐ HDTH KNS LT&câu TLV Tin-HĐ

2 TĐ TNXH  ÂN-Hải C.tả TV TNXH TA- Hà C.tả Toán Tin-HĐ

3 KC T.Công.Lan MT- Trang TA- Hà Toán Tập viết TA- Hà HDTH Đ.đức

4 Toán TA- Hà T.dục. Thế TANN-Hà Toán SH

5

1 Chào cờ Toán Toán TA- Hà TĐ T.dục. Thế LT&câu Tin-Lê Hạnh TANN-Hiền TV

2 TA- Hà Đạo đức Toán  ÂN-Hải T.Công C.tả T.dục. Thế Tin-Lê Hạnh TLV

3 TĐ TA- Hà TNXH MT- Trang Toán TNXH Toán TA- Hà Toán

4 KC C.tả Tập viết KNS SH

5

1 Chào cờ Tin-HĐ Toán T.Công TĐ Tập viết KNS TA- Hà TLV TV

2 TĐ Tin-HĐ TA- Hà TNXH Toán T.dục. Thế LT&câu TA- Hà TANN-Hà
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3 KC Đạo đức TA- Hà C.tả C.tả Toán  ÂN-Hải MT- Trang Toán

4 Toán T.dục. Thế TNXH Toán SH

5

1 Chào cờ  ÂN-Hải TA- Hà TV TA- Hà LT&câu TLV T.dục. Thế HDTH SH

2 T Đ MT- Trang Toán TA- Hà TA- Hà T.viết KNS TNXH TANN-Hiền

3 KC Tin-HĐ T.dục. Thế TNXH TĐ Đạo đức Toán Toán T.Công

4 Toán Tin-HĐ C.Tả Toán C.tả Toán

5

1 Chào cờ Toán Toán T.viết TĐ Toán TNXH-Thương MT- Trang Toán TA- Hà

2 Tin-Hương T Đ T.dục. Thế TV TLV C.tả Toán  ÂN-Hải SH

3 TA- Hà KC LT&câu TNXH-Thương Toán T.Công KNS Tin-Hương TANN-Hiền

4 TA- Hà C.tả Đạo đức T.dục. Thế TA- Hà

5

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ TĐ Toán MT- Trang C. tả TD-Nga TANN-Hiền TLV TA-Linh Toán

2 Toán Toán LT&câu KT.HĐ Toán Lịch sử ÂN-Hải TĐ.M.Hạnh TA-Linh

3 TD-Nga K.Học K.học Tin-Hương TLV LT&câu Toán TA-Linh TV

4 Tin-Hương Đ.Đức-Thương KNS Địa lí TA-Linh KC.HĐ

5

1 Chào cờ TD-Nga LT&câu TA-Linh K.học.HĐ T.Đọc Toán TA-Linh Toán Toán

2 K.học.HĐ T.Đọc Toán Địa lí.HHương TA-Linh TLV LT&câu TA-Linh MT- Trang

3 Tin-Hương Toán C.tả TV TD-Nga Toán TLV ÂN-Hải Lịch sử

4   Đ.Đức.HĐ KC KNS K. thuật.HĐ Tin-Hương TANN-Hiền

5

1 Chào cờ Đ.Đức.Huyền Tin-Hương Toán TA-Linh Tin-Hương LT&câu Địa lí TLV TV

2 TD-Nga K.học TA-Linh K.học TD-Nga MT- Trang TANN-Hiền Lịch sử Toán

3 Tập đọc Toán LT&câu KC T.Đọc ÂN-Hải Toán Kỹ thuật TA-Linh

4 Toán C. tả KNS Toán TLV TA-Linh

5

1 Chào cờ KC TA-Linh C. tả Tin-Hương T.Đọc TA-Linh Toán TLV BDNK

2 TA-Linh TV TD-Nga K.học Tin-Hương TD-Nga TA-Linh Toán Toán

3 Tập đọc Lịch sử Toán Địa lí K.thuật.HĐ TLV MT- Trang LT&câu K.học 

4 Toán TANN-Linh LT&câu KNS Toán Đ.Đức-HĐ ÂN-Hải

5

1 Chào cờ Toán Toán Lịch sử MT- Trang T.Đọc Toán Tin-Hương Toán Toán

3C   

3D   

3E

TIẾT
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

4A 

4B  

4C    

4D    

4E  

LỚP 



2 Tập đọc KC LT&câu TA-Linh K.thuật.HĐ K.học LT&câu Tin-Hương Địa lí

3 TA-Linh ÂN-Hải C. tả TA-Linh Toán Đ.Đức TANN-Hiền TD-Nga K.học 

4 TA-Linh TD-Nga KNS TLV TLV
TV

5

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 Chào cờ TA-Hiền TD-Nga Toán TĐ TA-Hiền LT&câu TA-Hiền TLV HDTH. HĐ

2  Đ.đức.Thương TA-Hiền Toán K.Học Toán TANN-Linh Toán TD-Nga Toán

3 TĐ M.thuật.Trang Â.N-Hải K.C C tả K.học TLV Tin-Lê Hạnh K. thuật.Thương

4 Toán LT&câu KNS Lịch sử Địa lí Tin-Lê Hạnh TV

5

1 Chào cờ Tập đọc TĐ  Đ.đức.Thương Toán TANN-Linh TD-Nga LT&câu TLV Lịch sử

2 TA-Hiền K.C LT&câu K. thuật.Thương K.học Â.N-Hải Toán M.thuật.Trang TD-Nga

3 TA-Hiền K. Học TA-Hiền Toán TA-Hiền Tin-HĐ TLV HDTH-HĐ Toán

4 Toán Toán KNS Địa lí Tin-HĐ C. tả TV

5

1 Chào cờ C.tả Toán LT&câu TA-Hiền Tin-HĐ LT&câu Địa lí TLV TV

2 TĐ TD-Nga Toán K.Học TA-Hiền Tin-HĐ Toán K.học Toán

3  Đ.đức.Thương TA-Hiền Lịch sử KC TĐ TANN-Linh TLV TA-Hiền M.thuật.Trang

4 Toán ÂN-Hải KNS Toán Kỹ thuật TD-Nga

5

1 Chào cờ KC ÂN-Hải Lịch sử TĐ M.thuật.Trang TLV TD-Nga Tin-Hương TA-Hiền

2 TĐ Toán K.thuật.HĐ C.tả Toán TA-Hiền Toán K.học Tin-Hương

3 Toán TD-Nga LT&câu K.học TLV TA-Hiền Địa lí HDTH Toán

4  Đ.đức.Thương Toán KNS TA-Hiền TANN-Linh LT&câu TV

5

HDTH: Hướng dẫn thực hành

BDNK: Bồi dưỡng năng khiếu
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